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	BCH ĐOÀN TỈNH NINH THUẬN

***
	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

	Số 01 ĐA/TĐTN-TN
	Ninh Thuận, ngày 23 tháng 11 năm 2017


ĐỀ ÁN
Quản lý, sử dụng nguồn vốn trao tặng 

của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Ninh Thuận và các tổ chức, cá nhân 
hỗ trợ thanh niên Ninh Thuận khởi nghiệp, lập nghiệp 

giai đoạn 2017 - 2022
  -------------------------------------------------------------
I. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
- Chương trình hành động số 200-CTr/TU ngày 07/11/2008 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa;
- Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 22/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về ban hành Chương trình phát triển thanh niên Ninh Thuận giai đoạn 2012 – 2020 ban hành kèm theo; 

- Kế hoạch số 1434/KH-UBND ngày 19/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về phát động phong trào thi đua “Thanh niên xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” giai đoạn 2016 – 2020;
- Công văn số 3778/UBND-TH ngày 13/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về sử dụng nguồn vốn trao tặng của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Ninh Thuận hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp;
- Kế hoạch số 234-KH/TĐ, ngày 31/5/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về việc Triển khai chương trình phát triển Thanh niên Ninh Thuận giai đoạn 2012- 2020;
- Kế hoạch số 328-KH/TĐTN-TN ngày 14/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về triển khai chương trình thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2021.
II. MỤC TIÊU ĐỀ ÁN 
1. Mục tiêu chung: Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp; tạo thêm môi trường, điều kiện thúc đẩy thanh niên phát huy tính năng động, tinh thần sáng tạo, tham gia phát triển kinh tế, xã hội có hiệu quả. Đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên, tăng cường mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội ngày càng vững mạnh.
2. Mục tiêu cụ thể: Từ năm 2017 đến năm 2022, phấn đấu trung bình mỗi năm hỗ trợ vốn cho 04 mô hình thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp có hiệu quả. 

III. NỘI DUNG ĐỀ ÁN
1. Tên gọi, nguồn vốn và phương thức hoạt động hỗ trợ 
a) Tên gọi: Nguồn vốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.

b) Nguồn vốn: Sử dụng từ nguồn trao tặng của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Ninh Thuận và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp (nếu có).
c) Phương thức hoạt động hỗ trợ: 
- Hỗ trợ thông qua phương thức cho vay tín chấp có kỳ hạn, có hạn mức với mức lãi suất ưu đãi.

- Hoạt động hỗ trợ không vì mục đích lợi nhuận nhưng phải bảo toàn, phát triển vốn và bù đắp chi phí quản lý; tuân thủ các quy định về nghiệp vụ tài chính, tín dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước.
2. Đối tượng, lĩnh vực và điều kiện cho vay vốn 
a) Đối tượng cho vay vốn: Đoàn viên, thanh niên đủ 18 tuổi đến 35 tuổi, có hộ khẩu cư trú, sinh sống và làm việc tại tỉnh Ninh Thuận (Sau đây gọi chung là cá nhân) thuộc một trong các đối tượng: tham gia làm kinh tế tại Làng Thanh niên lập nghiệp; có dự án khởi nghiệp sáng tạo được đánh giá có khả thi; đang sản xuất, kinh doanh nhưng gặp khó khăn về vốn; có nhu cầu mở rộng cơ sở sản xuất, kinh doanh tạo việc làm cho thanh niên.
  
b) Lĩnh vực cho vay vốn: Tất cả các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được Nhà nước cho phép. Trong đó tập trung ưu tiên lĩnh vực: Nông nghiệp sạch; sản xuất, kinh doanh, phát triển các sản phẩm đặc thù của tỉnh; du lịch, dịch vụ; bảo vệ môi trường.
c) Điều kiện để được vay vốn

- Có dự án, phương án (sau đây gọi chung là dự án) sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khởi nghiệp, lập nghiệp khả thi;

- Dự án có xác nhận của UBND cấp xã, phường, thị trấn về đối tượng, địa điểm sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; 
- Dự án được Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) và Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp huyện, thành phố (Sau đây gọi chung là huyện Đoàn) thẩm định thống nhất đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xem xét cho vay.

- Cá nhân đề nghị vay vốn cư trú hợp pháp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
- Cá nhân có vốn đối ứng thực hiện dự án tối thiểu là 30% tổng vốn đầu tư thực hiện dự án.

3. Nguyên tắc cho vay vốn

- Đảm bảo đúng đối tượng, dân chủ, công khai, minh bạch, bảo toàn vốn. 

- Sử dụng vốn vay đúng mục đích.

- Hoàn trả nợ gốc và lãi tiền vay đúng hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng. 

4. Mức vay, lãi suất cho vay, thời hạn cho vay và cơ chế đảm bảo tiền vay
a) Mức vay: Số tiền cho vay tối đa được xác định trên cơ sở nhu cầu, khả năng hoàn trả nợ của người vay và khả năng nguồn vốn, nhưng không vượt quá 70% tổng số vốn đầu tư thực hiện dự án (Người vay phải có vốn đối ứng ít nhất 30% tổng vốn đầu tư thực hiện dự án).
b) Lãi suất cho vay: Bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Chính phủ quy định (hiện tại là 0,55%/tháng theo Quyết định số 750/QĐ-TTg ngày 01/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ). 

- Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay. 

c) Thời hạn cho vay: Thời hạn vay vốn không quá 60 tháng (5 năm). Thời hạn cụ thể do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn quyết định căn cứ vào nguồn vốn tại từng thời điểm, chu kỳ sản xuất, kinh doanh của từng dự án vay vốn, mục đích sử dụng vốn vay và khả năng trả nợ của người vay

d) Cơ chế đảm bảo tiền vay       
- Cho vay không thế chấp bằng tài sản, chỉ đảm bảo tiền vay qua tín chấp của Đoàn xã, phường, thị trấn (Sau đây gọi chung là xã Đoàn) và huyện Đoàn.

- Thực hiện các chế tài khác theo quy định của pháp luật để bảo toàn nguồn vốn.

5. Phương thức cho vay: Cho vay trực tiếp tại trụ sở Chi nhánh NHCSXH tỉnh hoặc trụ sở Phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện.

6. Hồ sơ, thủ tục và quy trình cho vay
a) Hồ sơ thủ tục vay vốn: 

- Hồ sơ, thủ tục vay vốn thực hiện theo các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ hiện hành của NHCSXH;

- Văn bản cam kết chịu trách nhiệm bảo lãnh cho người vay của xã Đoàn, huyện Đoàn.

b) Quy trình cho vay

- Người có nhu cầu và tự xét đủ điều kiện vay vốn theo quy định làm Giấy đề nghị vay vốn và các giấy tờ liên quan (Theo mẫu quy định của NHCSXH) gửi đến xã Đoàn;

- Xã Đoàn phối hợp với cán bộ NHCSXH nơi cho vay được Giám đốc phân công thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ đề nghị vay vốn; hướng dẫn người vay hoàn thiện hồ sơ (nếu có sai sót) và thẩm định bước đầu, nếu đủ điều kiện thì làm văn bản bảo lãnh và đề nghị cho vay gửi về huyện Đoàn tổ chức thẩm định. 

- Huyện Đoàn tiếp nhận hồ sơ đề nghị cho vay vốn và phối hợp với NHCSXH cùng cấp, xã Đoàn nơi đề xuất cho vay tổ chức thẩm định (Theo mẫu quy định của NHCSXH); nếu đủ điều kiện thì làm văn bản cam kết chịu trách nhiệm bảo lãnh và đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xem xét cho vay. Nếu không đủ điều kiện vay thì huyện Đoàn có văn bản trả lời cho xã Đoàn để thông báo cho người đề nghị vay vốn biết rõ lý do.

- Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tiếp nhận hồ sơ đề nghị vay vốn từ huyện Đoàn, xem xét nếu đủ điều kiện thì quyết định phê duyệt cho vay và gửi đến Chi nhánh NHCSXH tỉnh, Phòng giao dịch NHCSXH huyện có liên quan, huyện Đoàn để thông báo đến xã Đoàn, người đề nghị vay vốn biết. Nếu không đủ điều kiện cho vay, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn trả lời bằng văn bản cho huyện Đoàn để thông báo đến xã Đoàn và người đề nghị cho vay biết rõ lý do.

- Sau khi có Quyết định phê duyệt cho vay của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, cán bộ NHCSXH nơi cho vay được Giám đốc phân công hướng dẫn người vay lập hợp đồng tín dụng trình Giám đốc phê duyệt giải ngân.
- NHCSXH nơi cho vay lập thông báo kết quả phê duyệt cho vay gửi người vay đến NHCSXH nơi cho vay hoặc điểm giao dịch xã, phường, thị trấn làm thủ tục nhận tiền vay (Thông báo gửi đến huyện Đoàn, xã Đoàn biết để phối hợp).

7. Tổ chức giải ngân, thu nợ, thu lãi: Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ủy thác cho chi nhánh NHCSXH tỉnh tiến hành ký kết hợp đồng tín dụng, giải ngân, thu nợ, thu lãi trực tiếp với người vay. 

a) Tổ chức giải ngân: 

- Việc tổ chức giải ngân được thực hiện tại trụ sở NHCSXH nơi cho vay  hoặc tại Điểm giao dịch xã, phường, thị trấn.

- Việc giải ngân có thể bằng chuyển khoản hoặc bằng tiền mặt do người vay và NHCSXH thỏa thuận theo quy định của pháp luật hiện hành.

b) Thu nợ: NHCSXH tiến hành thu nợ trực tiếp từ người vay theo các kỳ hạn trả nợ do người vay và NHCSXH thỏa thuận trên Hợp đồng tín dụng. Người vay có thể trả nợ trước hạn.

c) Thu Lãi: 

- NHCSXH tiến hành thu lãi trực tiếp từ người vay theo các kỳ hạn đã thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng nhưng không quá 03 tháng 01 lần và trả tại Điểm giao dịch xã, phường, thị trấn hoặc tại trụ sở NHCSXH nơi cho vay..

- Đối với trường hợp người vay trả nợ trước hạn thì thu nợ gốc đến đâu thu lãi đến đó.
8. Định kỳ trả nợ 

- Cho vay ngắn hạn (từ 12 tháng trở xuống): Trả nợ gốc một lần khi đến hạn.

- Đối với cho vay trung hạn (trên 12 tháng đến 60 tháng): Căn cứ vào nguồn vốn, chu kỳ sản xuất, kinh doanh và khả năng trả nợ của người vay vốn để định kỳ hạn trả nợ cho phù hợp nhưng không quá 6 tháng 01 lần.
9. Xử lý nợ đến hạn 

a) Đến hạn trả nợ 

- Người vay có trách nhiệm trả gốc, lãi đầy đủ cho NHCSXH khi đến kỳ hạn trả nợ.

- Khi người vay gặp khó khăn chưa trả được nợ theo phân kỳ đã thỏa thuận thì được theo dõi vào kỳ hạn trả nợ tiếp theo. 

b) Gia hạn nợ 
- Đến kỳ hạn trả nợ cuối cùng nhưng người vay chưa trả được nợ do nguyên nhân khách quan và có nhu cầu xin gia hạn nợ, thì làm giấy đề nghị gia hạn gửi NHCSXH nơi cho vay xem xét cho gia hạn nợ. NHCSXH có trách nhiệm báo cáo kết quả xem xét cho gia hạn nợ về Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn. 
- Thời gian gia hạn nợ có thể cho gia hạn nợ một hay nhiều lần, nhưng thời gian gia hạn nợ tối đa không quá thời hạn cho vay đối với cho vay ngắn hạn (Từ 12 tháng trở xuống) và tối đa không quá ½ thời hạn cho vay đối với cho vay trung hạn (Trên 12 tháng đến 60 tháng).

c) Chuyển nợ quá hạn: 

- Người vay sử dụng vốn sai mục đích. 
- Đến hạn trả nợ cuối cùng người vay chưa trả được nợ, không được NHCSXH xem xét cho gia hạn nợ thì NHCSXH nơi cho vay chuyển toàn bộ số dư nợ còn lại sang nợ quá hạn. 
- Khi chuyển nợ quá hạn, NHCSXH nơi cho vay gửi thông báo cho người vay và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn để có biện pháp phối hợp thu hồi nợ hoặc chuyển hồ sơ sang cơ quan pháp luật để xử lý thu hồi theo quy định của pháp luật.
10. Xử lý nợ rủi ro và thẩm quyền xử lý nợ rủi ro 

- Xử lý nợ rủi ro vốn vay thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế xử lý nợ rủi ro tại NHCSXH. 

- Thẩm quyền xử lý nợ rủi ro do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xem xét quyết định trên cơ sở đề xuất của NHCSXH tỉnh Ninh Thuận.

- Ngoài các biện pháp xử lý nợ rủi ro theo quy định tại NHCSXH, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể, trên cơ sở đánh giá khả năng trả nợ của người vay và người thân bảo lãnh để có thêm biện pháp xử lý cho phù hợp.  
11. Kiểm tra, giám sát sử dụng vốn: Xã Đoàn, huyện Đoàn có trách nhiệm kiểm tra người vay về việc sử dụng vốn. Chậm nhất sau khi giải ngân 30 ngày phải thực hiện kiểm tra lần đầu và sau đó định kỳ 06 tháng kiểm tra hoặc kiểm tra đột xuất khi cần để xem xét tình hình sử dụng vốn vay (kết quả kiểm tra phải được ghi vào biên bản theo mẫu của NHCSXH quy định). Nếu phát hiện người vay sử dụng vốn không đúng mục đích thì lập biên bản và đề nghị NHCSXH, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chuyển qua nợ quá hạn, phối hợp thu hồi vốn để tránh rủi ro, thất thoát vốn.
12. Hạch toán kế toán và lưu giữ hồ sơ vay vốn 
Việc hạch toán kế toán và lưu giữ hồ sơ vay vốn được thực hiện theo quy định hiện hành của NHCSXH.
13. Quản lý và sử dụng tiền lãi cho vay 
NHCSXH quản lý và hạch toán số tiền lãi thu được từ hoạt động cho vay bằng nguồn vốn theo Đề án này vào thu nhập của NHCSXH và quản lý, sử dụng theo Quy chế hiện hành về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương uỷ thác qua NHCSXH để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, bao gồm: Trích phí quản lý nguồn vốn ủy thác cho Chi nhánh NHCSXH tỉnh; trích lập dự phòng rủi ro tín dụng; chi công tác chỉ đạo, quản lý, hội nghị, tập huấn, khen thưởng, kiểm tra, giám sát, văn phòng phẩm và các nội dung khác liên quan đến quản lý, sử dụng nguồn vốn theo Đề án này; phần còn lại bổ sung vào nguồn vốn cho vay.


IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN


1. Thành lập Ban quản lý nguồn vốn: Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn thành lập Ban quản lý nguồn vốn để tham mưu, giúp Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn điều hành quản lý, sử dụng nguồn vốn đạt hiệu quả theo nội dung đề án.


2. Ủy thác quản lý, sử dụng nguồn vốn: Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tiến hành ký kết Hợp đồng ủy thác cho Chi nhánh NHCSXH tỉnh thực hiện quản lý, sử dụng nguồn vốn để cho vay theo quy định tại Đề án này và các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ hiện hành của NHCSXH.

3. Phân công thực hiện: Giao Ban Thanh niên Nông thôn, Công nhân, Viên chức và Đô thị Tỉnh Đoàn chủ trì phối hợp với Văn phòng, các Ban chuyên môn Tỉnh Đoàn và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn triển khai thực hiện Đề án. 


4. Tiến độ thực hiện:

- Tháng 11/2017, triển khai Đề án và tiến hành ký kết hợp đồng ủy thác với Chi nhánh NHCSXH tỉnh để tổ chức thực hiện;

- Tháng 12/2017 bắt đầu triển khai giải ngân nguồn vốn để thanh niên vay khởi nghiệp, lập nghiệp.


- Tháng 6/2020 tổ chức sơ kết Đề án và đến tháng 12/2022 tổ chức tổng kết Đề án, đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo.

Trên đây là Đề án quán lý, sử dụng nguồn vốn trao tặng của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Ninh Thuận và các tổ chức, cá nhân hỗ trợ thanh niên Ninh Thuận khởi nghiệp, lập nghiệp giai đoạn 2017 – 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn./.
	Nơi nhận: 
- Lãnh đạo UBND tỉnh; (B/c)
- NHCSXH tỉnh; (P/h)

- Cty CP Bia SG-NT; (P/h)

- Các huyện, thành Đoàn;

- Các Ban Tỉnh Đoàn;

- Tổng đội TNXP tỉnh;
- Lưu: VT, KT, Ban TN.
	TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
 BÍ THƯ 
(đã ký)
   Nguyễn Hữu Tuấn
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